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1.0目的 Mục đích

确保不合格品均有适当的处理和控制，防止不合格品流入下一工序交付或混用，明确不合格品处置的权限及方式。Đảm bảo rằng các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn được xử lý và kiểm soát đúng cách, ngăn chặn các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn  vào quy trình tiếp theo để sử dụng thay thế hoặc bị dùng lẫn, đồng thời nêu rõ thẩm quyền và phương pháp xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.
2.0适用范围 Phạm vi áp dụng
适用于来料检验、生产中检验、成品检验以及因量具不合格发现的等不合格品的控制。Áp dụng cho việc kiểm soát các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, kiểm tra thành phẩm và được các công cụ đo lường phát hiện không đủ tiêu chuẩn.
3.0术语定义 Định nghĩa thuật ngữ
3.1   MRB：物料评审委员会（Material Review Board）。Hội đồng xem xét vật liệu

3.2  不合格（缺陷）:经检验试验的产品和原材料的质量特性不符合规定要求。Không đạt chất lượng (khuyết điểm): Các đặc tính chất lượng của sản phẩm và nguyên liệu đã được kiểm tra, thử nghiệm không đạt yêu cầu quy định. 
3.3  不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料，包括可疑品。
Sản phẩm không phù hợp: Sản phẩm hoặc vật liệu không đáp ứng các yêu cầu và thông số kỹ thuật của khách hàng, bao gồm cả các sản phẩm đáng ngờ.
3.4  返工：对不合格品采取措施，使其满足规定的全部要求。“返工”后的产品可以消除不合格，使原不合格产品经采取措施后，可以成为合格产品。是不合格品纠正行动之一。
Tái chế: Thực hiện hành động đối với sản phẩm không phù hợp để làm cho sản phẩm đáp ứng tất cả các yêu cầu đã chỉ định. Các sản phẩm sau khi “Tái chế” có thể loại bỏ các sản phẩm không đạt chất lượng, để các sản phẩm không đạt chất lượng ban đầu sau khi thực hiện các biện pháp đều có thể trở thành sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Đây là một trong những hành động khắc phục đối với sản phẩm không phù hợp.
3.5  返修：对不合格品采取措施，使其满足其预期用途的要求。“返修”后的产品仍属不合格产品，但“返修”后，产品可以满足预期的使用要求，是不合格品纠正行动之一。
Sửa hàng: Thực hiện hành động đối với sản phẩm không phù hợp để làm cho sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng. Sản phẩm sau khi “sửa chữa” vẫn là sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, nhưng sau khi “sửa chữa”, sản phẩm đó có thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng dự kiến. ​​Đây là một trong những hành động khắc phục đối với sản phẩm không phù hợp.
4.0职责 Trách nhiệm 

4.1  IQC：（Incoming Quality Control）进料检验负责来料检验(包括外发加工品)不合格品的确认及标识。
IQC: (Kiểm soát chất lượng liệu đến) chịu trách nhiệm xác nhận và xác định các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn trong quá  trình kiểm tra liệu đến (bao gồm cả các sản phẩm đã qua xử lý).
4.2  IPQC：（In-Process Quality Control）制程检验负责制程巡线检验中发现的不合格品的确认及标识。
IPQC: Kiểm tra quy trình (Kiểm soát chất lượng trong quá trình trên chuyền) chịu trách nhiệm xác nhận và xác định các sản phẩm không phù hợp được tìm thấy trong quá trình kiểm tra quy trình trên chuyền.
4.3  FQA：（ Final Quality Assurance）最终品质保证负责制程终端检验中发现的不合格品的确认及标识。
FQA: (Đảm bảo chất lượng cuối cùng) Đảm bảo chất lượng cuối cùng chịu trách nhiệm xác nhận và xác định các sản phẩm không phù hợp được tìm thấy trong quá trình kiểm tra cuối quá trình.
4.4  OQA：（ Outgoing Quality Assurance）出货品质保证负责成品出货前检验和辅助客户验货不合格的确认及标识。
OQA: (Đảm bảo chất lượng hàng đi) Đảm bảo chất lượng hàng đi chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi vận chuyển thành phẩm và hỗ trợ khách hàng xác nhận và xác định các đợt kiểm tra không đủ tiêu chuẩn. 
4.5. SQE：（Supplier Quality Engineer）供应商品质工程师；负责来料不良的SCAR(Supplier Corrective Action Request供应商纠正行动要求)的发出及效果改善效果确认及制程中出现的来料不良调查。
SQE: (Kỹ sư chất lượng nhà cung cấp) kỹ sư chất lượng nhà cung cấp; chịu trách nhiệm phát hành SCAR (Yêu cầu hành động khắc phục nhà cung cấp) cho các nguyên liệu đầu vào bị lỗi, xác nhận hiệu quả cải thiện và điều tra các nguyên liệu đầu vào bị lỗi trong quy trình.
4.6 DQE&QPM：（Design Quality Engineer）设计品质工程师；负责根据影响程度与客户沟通处理;负责确认分析RT相关客退品。
DQE & QPM: Kỹ sư chất lượng thiết kế (Design Quality Engineer); chịu trách nhiệm giao tiếp với khách hàng theo mức độ ảnh hưởng; chịu trách nhiệm xác nhận và phân tích các khoản trả lại của khách hàng liên quan đến RT.
4.7 CQE:    (Customer Quality Engineer)客户质量工程师；主导客退品处理 

CQE: (Kỹ sư chất lượng khách hàng) Kỹ sư chất lượng khách hàng điều phối quá trình trả hàng của khách hàng.
4.8  PQE：（Process Quality Engineer）制程品质工程师；负责IPQC，
FQA，OQA发现的品质异常和品质事件的调查分析,以及改善措施的实施效果跟进和确认。
PQE: (Kỹ sư chất lượng quy trình) kỹ sư chất lượng quy trình; chịu trách nhiệm về IPQC, điều tra và phân tích các bất thường về chất lượng và các sự cố chất lượng do FQA và OQA tìm thấy, cũng như theo dõi và xác nhận hiệu quả thực hiện của các biện pháp cải tiến.
4.9  PE （Product Engineer）产品工程师； 主导结构，外观不良品分析。（RMA部分参照客退处理流程HQP-049_(2.4)_RMA）并对不合格品的返工/返修的工艺技术辅导和作业指导书的提供,以及制程中品质异常的分析并指导生产进行改善.

Kỹ sư sản phẩm PE (Product Engineer); chỉ đạo kết cấu, phân tích lỗi ngoại hình. (Phần RMA đề cập đến quy trình xử lý trả lại khách hàng HQP-049_ (2.4) _RMA) và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật và hướng dẫn công việc để tái chế/ sửa hàng các sản phẩm không phù hợp, cũng như phân tích các bất thường về chất lượng trong quy trình và hướng dẫn sản xuất tiến hành cải thiện.

 4.10 FA （Failure analysis）失效分析工程师；主导功能不良品分析。
Kỹ sư phân tích lỗi FA (Failure analysis); dẫn đầu việc phân tích các sản phẩm lỗi chức năng.
 4.11   PM（Project Management Engineer）项目工程师；主导设计相关的问题分析处理（如软件问题，设计相关硬件问题，结构设计问题）
Kỹ sư dự án PM (Project Management Engineer); chỉ đạo phân tích và xử lý các vấn đề liên quan đến thiết kế (chẳng hạn như vấn đề phần mềm, vấn đề phần cứng liên quan đến thiết kế, vấn đề thiết kế cấu trúc)
4.12  制造部：负责生产中不合格品及成品检验不合格品的隔离标识及按FQA、OQC要求返工。分析改善作业导致的不良品（如漏作业，错作业）
Bộ phận Sản xuất: chịu trách nhiệm cách ly và xác định các sản phẩm không đạt chất lượng trong quá trình sản xuất và các sản phẩm không đạt chất lượng trong khâu kiểm tra thành phẩm và làm lại theo yêu cầu của FQA và OQC. Phân tích cải thiện các sản phẩm lỗi trong quá trình thao tác (như bỏ sót, làm sai).
4.13  TE（Test Engineer）测试工程师；负责制程中测试相关的品质异常分析处理；并对不合格品的返工/返修的工艺技术辅导和作业指导书的提供,以及制程中品质异常的分析并指导生产进行改善。
Kỹ sư kiểm tra TE (Test Engineer); chịu trách nhiệm phân tích và xử lý chất lượng bất thường liên quan đến kiểm tra trong quy trình; hướng dẫn kỹ thuật quy trình và hướng dẫn công việc để làm lại / làm lại các sản phẩm không phù hợp, cũng như phân tích chất lượng bất thường trong quy trình và hướng dẫn sản xuất.
4.14  营业销售中心：负责产品环境不合格、品质不合格通知客户。客诉和客退信息传达给到品质部门CQE。CQE收到业务信息传达到相关部门。
Trung tâm kinh doanh bán hàng: chịu trách nhiệm thông báo cho khách hàng về môi trường sản phẩm không đạt yêu cầu, chất lượng không đạt yêu cầu. Các khiếu nại của khách hàng và thông tin trả lại của khách hàng được thông báo đến bộ phận chất lượng CQE. CQE nhận thông tin kinh doanh và truyền đạt thông tin đó cho các bộ phận liên quan.

4.15  仓库： 负责供应商来料不合格、客户退货不合格品及其他不合格物料的隔离管理。
Kho: Chịu trách nhiệm quản lý cách ly các nguyên liệu nhập vào không đủ tiêu chuẩn từ nhà cung cấp, các sản phẩm không đạt chất lượng do khách hàng trả lại và các nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn khác.
4.16  品质部：主管以上管理人员负责跟进监督品质问题的改善。当生产制程发生严重违反工艺要求, 对产品品质有直接或潜在影响时，品管部经理有权通知停线整顿纠正。
Phòng chất lượng: Người quản lý cấp chủ quản trở lên có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc cải tiến các vấn đề về chất lượng. Khi có sự vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu quy trình trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp hoặc tiềm ẩn đến chất lượng sản phẩm thì trưởng phòng quản lý chất lượng có quyền thông báo cho chuyền sản xuất dừng dây chuyền để điều chỉnh.
4.17 5.7 相关部门在各阶段的职责Trách nhiệm của các bộ phận liên quan ở từng giai đoạn:
	阶段
Giai đoạn
	判定
Phán định
	标识责任
Trách nhiệm nhận dạng
	隔离责任Trách nhiệm cách ly
	纠正检讨责任
Trách nhiệm Đánh giá Khắc phục

	来料检验
Kiểm nghiệm liệu đến
	IQC
	IQC
	IQC/仓库
IQC/ Kho
	IQC/SQE

	生产制程中
Quá trình sản xuất
	生产部
Sản xuất
	生产部
Sản xuất
	生产部
Sản xuất
	生产部/PQE/工程部
Sản xuất/ PQE/ Công trình

	制程检验
Kiểm tra trên chuyền
	IPQC/FQA
	IPQC/FQA
	生产部
Sản xuất
	生产部/PQE/工程部
Sản xuất/ PQE/ Công trình

	成品库存检验
Kiểm tra tồn kho thành phẩm
	FQA/OQA
	FQA/OQA
	仓  库
Kho
	生产部/PQE/工程部
Sản xuất/ PQE/ Công trình

	客户退货
Khách hàng trả hàng
	CQE
	仓  库
Kho
	仓  库
Kho
	品管部/生产部/工程部
Chất lượng/ Sản xuất/ Công trình


5.0 工作流程图及工作内容Lưu đồ và nội dung công việc
5.1不合格品的识别、记录、隔离、处理Nhận dạng, ghi lại, cách ly và loại bỏ các sản phẩm không phù hợp


5.1.1 来料不合格品的控制 Kiểm soát các sản phẩm đầu vào không phù hợp 
A)来料检验发现不合格时, IQC检验员及时填写《物料抽检报告》，经IQC主管确认后，由IQC检验员及时对不合格物料进行不合格标识,暂放到待MRB评审区域隔离。
Khi phát hiện nguyên liệu nhập vào không đạt chất lượng, kiểm định viên IQC sẽ kịp thời điền vào “Báo cáo kiểm nghiệm liệu đến”, sau khi được chủ quản IQC xác nhận, kiểm tra viên IQC sẽ nhanh chóng đánh dấu nguyên liệu không đạt chất lượng và tạm thời đưa vào khu vực xét duyệt của MRB để cách ly.
B) IQC主管及时将不良信息反馈给物料对应的SQE,由SQE联络通知计划部、采购部人员，计划部负责根据生产计划在2小时内评估确认出物料需求是否紧急，以确定是否进行MRB评审。
Chủ quản IQC phản hồi thông tin NG cho SQE tương ứng với nguyên vật liệu một cách kịp thời và SQE thông báo cho bộ phận kế hoạch và bộ phận mua hàng, bộ phận kế hoạch có trách nhiệm đánh giá và xác nhận xem các yêu cầu nguyên vật liệu có khẩn cấp theo kế hoạch sản xuất hay không trong vòng 2 giờ để xác định xem có tiến hành đánh giá MRB hay không.
若计划部确认为非紧急用料时，则由SQE通知IQC进行退货处理，由IQC通知仓库及时将不合格物料移入不合格待退货区，由SQE联系供应商确认并安排退货事宜，供应商应在收到退货联络后7个工作日内取回退货，采购部负责联络供应商安排再送货事宜。
Nếu bộ phận kế hoạch xác nhận nguyên vật liệu không được sử dụng gấp, SQE sẽ thông báo cho IQC để xử lý đổi trả, đồng thời IQC sẽ thông báo cho kho hàng để kịp thời chuyển nguyên liệu không đạt tiêu chuẩn vào khu vực trả lại không đủ tiêu chuẩn, SQE sẽ liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận và sắp xếp đổi trả hàng trả lại,  Nhà cung cấp cần nhận lại hàng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được liên hệ đổi trả, và bộ phận mua hàng có trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp để sắp xếp việc giao hàng lại.

若计划部确认为是紧急用料时，则由计划部召集相关部门进行MRB评审，应在1个工作日内完成MRB评审。根据物料异常情况，参与评审部门主要有计划部、品质部(主要对外观异常进行评审)、研发部(主要对尺寸异常、性能异常进行评审)等部门组成。MRB评审处理结果有拒收(退货)、特采(让步接受)、挑选、返工等, MRB评审最终判定结果由品质部负责人（或其授权人）决定。 

Nếu bộ phận kế hoạch xác nhận đó là nguyên liệu khẩn cấp, bộ phận kế hoạch sẽ triệu tập các bộ phận liên quan để tiến hành xem xét MRB và việc xem xét MRB phải được hoàn thành trong vòng 1 ngày làm việc. Theo tình hình bất thường của nguyên vật liệu, các bộ phận tham gia đánh giá chủ yếu bao gồm bộ phận kế hoạch, bộ phận chất lượng (chủ yếu xem xét các bất thường về ngoại hình), bộ phận nghiên cứu và phát triển (chủ yếu xem xét các bất thường về kích thước và bất thường về công năng) và các bộ phận khác. Kết quả xử lý xem xét của MRB bao gồm từ chối (trả lại), lựa chọn đặc biệt (miễn cưỡng chấp nhận), lọc hàng, tái chế, v.v, Quyết định cuối cùng của cuộc xem xét MRB sẽ do người phụ trách bộ phận chất lượng (hoặc người được ủy quyền của bộ phận này) quyết định.
C)当MRB评审决定为“拒收(退货)”时，则由SQE通知IQC进行退货标识隔离，由IQC通知仓库及时将不合格物料移入不合格待退货区，由SQE联系供应商确认并安排退货事宜，供应商应在收到退货联络后7个工作日内取回退货，采购部负责联络供应商安排再送货事宜。
Khi quyết định xem xét của MRB là "từ chối (trả lại)", SQE sẽ thông báo cho IQC để đánh dấu trả lại cách ly và IQC sẽ thông báo cho nhà kho để kịp thời chuyển các nguyên liệu không đủ tiêu chuẩn vào khu vực trả lại không đủ tiêu chuẩn, và SQE sẽ liên hệ với nhà cung cấp để xác nhận và sắp xếp việc trả lại., nhà cung cấp phải lấy lại hàng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được liên hệ đổi trả, và bộ phận mua hàng có trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp để sắp xếp việc giao hàng lại.

D) 当MRB评审决定为“特采(让步接受)”时，SQE通知IQC对物料进行“特采(让步接受)”标识，仓库按流程进行入库。
Khi quyết định xem xét của MRB là “lựa chọn đặc biệt” (miễn cưỡng chấp nhận)”, SQE thông báo cho IQC đánh dấu nguyên liệu là “lựa chọn đặc biệt” (miễn cưỡng chấp nhận)”, và kho sẽ nhập kho theo quy trình.
E) 当MRB评审决定为“挑选/返工”时，SQE通知供应商派人到公司进行“挑选/返工”作业，并提供作业指导，由IQC对供应商“挑选/返工”作业过程进行监督，IQC对“挑选/返工”后的物料执行加严再检验。“挑选/返工”出的不良品退回供应商处理。若供应商不能及时派人“挑选/返工”的，由豪恩安排内部人员(IQC/生产人员)处理，相关工时转嫁供应商承担。
Khi quyết định xem xét của MRB là "lựa chọn / tái chế", SQE thông báo cho nhà cung cấp cử người đến công ty để thực hiện hoạt động "lựa chọn / tái chế", đồng thời cung cấp hướng dẫn công việc và IQC giám sát hoạt động "lựa chọn / tái chế" của nhà cung cấp. Các vật liệu sau khi "lựa chọn / tái chế" phải được kiểm tra lại nghiêm ngặt hơn. Các sản phẩm bị lỗi do "lựa chọn / tái chế" được trả lại cho nhà cung cấp để xử lý. Nếu nhà cung cấp không thể cử người đến "lựa chọn / tái chế" kịp thời, việc đó sẽ do Horn sắp xếp nhân viên nội bộ (IQC / công nhân  sản xuất) xử lý, và giờ làm việc liên quan sẽ được chuyển cho nhà cung cấp chịu trách nhiệm. 

F) 对来料异常无论公司内部MRB评审结果如何，SQE都应将异常信息反馈给供应商，要求供商改善，必要时要求提供改善措施报告。IQC在下批来料检验时进行改善效果的验证，确认其是否有改善。
Đối với các nguyên vật liệu đến bất thường, bất kể kết quả đánh giá MRB nội bộ của công ty như thế nào, SQE nên cung cấp lại thông tin bất thường cho nhà cung cấp, yêu cầu nhà cung cấp cải tiến và yêu cầu báo cáo các biện pháp cải tiến nếu cần thiết. IQC sẽ xác minh hiệu quả cải thiện trong lô kiểm tra liệu đến tiếp theo để xác nhận xem nó có được cải thiện hay không.
5.1.2 仓存不合格物料的控制Kiểm soát nguyên liệu không đạt chất lượng trong kho 
A) 当库存物料超保存期限被IQC抽检整批判为不合格，IQC须发出“来料检验报告”并按5.1.1进行处理。
Khi nguyên liệu tồn kho vượt quá thời hạn sử dụng và được đánh giá là không đủ tiêu chuẩn qua việc kiểm tra lấy mẫu của IQC, IQC phải đưa ra “Báo cáo kiểm tra đến” và xử lý theo 5.1.1.


B)当仓库接收到其它部门退仓的不良品,报废品应分区隔离存放；并至少每个月负责汇报公司处理。当为来料不良时，应至少每月汇总一次统一要求采购部退回供应商换料。Khi kho nhận được phế phẩm do các bộ phận khác trả lại, phế phẩm cần được phân khu để cách ly, ít nhất hàng tháng phải có trách nhiệm báo cáo với công ty để xử lý. Khi nguyên vật liệu nhập vào bị lỗi, ít nhất mỗi tháng một lần thống nhất tổng hợp bộ phận mua hàng phải trả lại nguyên vật liệu đó cho nhà cung cấp đổi hàng.
C) 当仓库接收到的不良品，报废材料和成品，半成品应至少每月一次汇总收集，由PMC开单处理；
     
   Khi kho nhận phế phẩm, vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm báo phế ít nhất mỗi tháng một lần tổng hợp thu thập và PMC khai đơn xử lý;

D)所有报废单由PMC开单主导，经仓库经理、生产经理、研发部经理和品质经理审核，最终报总裁批准。
Tất cả các đơn báo phế đều do PMC lập hóa đơn, được giám đốc kho, giám đốc sản xuất, giám đốc R&D và giám đốc chất lượng xem xét, và cuối cùng được báo cáo cho chủ tịch phê duyệt.
5.1.3 制程中发现的不良品处理 Xử lý các sản phẩm lỗi được phát hiện trong quá trình sản xuất
A)生产过程中操作员、测试员发现的不良品材料、半成品和成品，应标识分开隔离放置，可维修品走返修流程。需报废物料走报废处理流程。
Trong quá trình sản xuất, các nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm bị lỗi do người thao tác và người kiểm tra phát hiện phải được đánh dấu và cách ly riêng biệt, các sản phẩm có thể sửa chữa được phải qua quá trình sửa chữa. Vật liệu cần báo phế cần trải qua quá trình xử lý phế liệu. 
B)生产过程中发现批量性 (批量性不良品: 指同一缺陷现象连续出现超过5个)的不良时，生产线负责人应立即通知工程部PE分析验证，将分析结果反馈至相关责任部门
Khi phát hiện lỗi hàng loạt trong quá trình sản xuất (sản phẩm lỗi theo lô: đề cập đến cùng một hiện tượng lỗi xảy ra liên tiếp hơn 5 lần) lỗi, người phụ trách dây chuyền sản xuất phải thông báo ngay cho bộ phận kỹ thuật PE để phân tích, xác minh và phản hồi kết quả phân tích cho các bộ phận có trách nhiệm liên quan. 
a.如为来料不良应立即通知IQC和采购部门协调换货或在线选别处理，所造成的一切费用由供方负责；同时由IQC负责发SCAR单给采购员要求供应商改善；
Nếu nguyên liệu đến bị lỗi, thông báo ngay cho IQC và bộ phận mua hàng để phối hợp xử lý thay thế hoặc lựa chọn trực tuyến và mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà cung cấp chịu; đồng thời IQC có trách nhiệm xuất đơn SCAR cho người mua để yêu cầu nhà cung cấp cải tiến;

b.如为本公司内部操作不当造成的不良，由跟线PE主导分析处理；

Nếu lỗi là do thao tác nội bộ của công ty không phù hợp,  PE trên chuyền sẽ phân tích và xử lý; 

c.当为设计原因时, 由研发部主导处理；

Khi đó là vì lý do thiết kế, bộ phận R&D sẽ xử lý;
d.以上A、B、C三种情况的处理按《不符合纠正和预防控制程序》进
行。

Ba trường hợp A, B và C nêu trên sẽ được tiến hành xử lý theo "Quy trình kiểm soát ngăn ngừa và khắc phục sự không tuân thủ".
5.1.4制程检验中发现批不合格品的控制和处理Kiểm soát và xử lý các lô sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra：
A）当在线IPQC巡检中发现单项不良超出3%时，跟线IPQC要立即发出PCAR给相关责任部门改善；如外观不良PCAR发给生产部主导改善；如性能不良则发给工程部主导分析改善；发出的PCAR，改善责任部门应在24小时内作出响应与临时改善措施的实施，对三个工作日不能有效完成改善的措施，应给出改善计划。

Khi phát hiện thấy một lỗi vượt quá 3% trong quá trình IPQC đi chuyền, IPQC theo chuyền phải gửi đi PCAR ngay lập tức cho bộ phận có trách nhiệm liên quan để cải thiện; Nếu là lỗi ngoại quan, PCAR sẽ được gửi đến bộ phận sản xuất để chủ đạo cải thiện; nếu là lỗi công năng, nó sẽ được gửi đến bộ phận công trình để chủ đạo phân tích và cải tiến; Sau khi ban hành PCAR, bộ phận chịu trách nhiệm cải tiến phải phản hồi trong vòng 24 giờ và thực hiện các biện pháp cải tiến tạm thời. không thể hoàn thành một cách hiệu quả trong vòng ba ngày làm việc, nên đưa ra một kế hoạch cải tiến.

B） FQA在巡检中或批量抽检中发现不良品应及时记录在《成品检验报表》中，不良率超出AQL的可接受水准时, 要求生产线全数返工；返工后重新送FQA检验；检验合格则加盖“合格”印；流入下道工序。
Nếu FQA phát hiện ra sản phẩm bị lỗi trong quá trình kiểm tra hoặc kiểm tra theo lô, cần kịp thời ghi vào "Báo cáo kiểm tra thành phẩm". Khi tỷ lệ lỗi vượt quá mức chấp nhận của AQL, yêu cầu chuyền sản xuất phải tái chế hoàn toàn số lượng; sau khi tái chế, chúng sẽ được gửi đến FQA để kiểm tra; nếu vượt qua kiểm tra, chúng sẽ được đóng dấu "Đủ tiêu chuẩn"; chuyển sang quy trình tiếp theo. 
C）经OBA检验发现的不合格品交由生产组长更换；生产组长应将不良品按5.1.3里面的A)条处理。

Các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn được phát hiện bởi kiểm tra OBA sẽ được thay thế bởi tổ trưởng sản xuất; tổ trưởng sản xuất phải xử lý các sản phẩm bị lỗi theo A) trong 5.1.3.
D）经OBA检验发现批不合格，不良率超出AQL的可接受水准时,要求生产线全数返工，返工如发现同样的不良，需要扩大范围对前1后1批产品进行隔离并sorting，如继续有不良，需要停线整顿深入调查。返工如发现新的问题，当批产品按照新的批次不良进行再次sorting。返工发现的不良品按5.1.3里面的A)条处理；返工后重新送OBA检验；检验合格方可出货。
注意事项：FQC/OBA 作为重要的质量指标，按照不同产品的具体情况制定目标，并监控。 

Nếu phát hiện lô hàng không đạt tiêu chuẩn sau khi kiểm tra OBA, và tỷ lệ sai hỏng vượt quá mức AQL có thể chấp nhận được, tất cả các dây chuyền sản xuất bắt buộc phải tái chế. Cần dừng dây chuyền để điều tra sâu về việc khắc phục. Tái chế nếu phát hiện vấn đề mới, các lô sản phẩm được sắp xếp lại theo lô mới. Các sản phẩm bị lỗi được tìm thấy trong quá trình tái chế sẽ được xử lý theo Điều A) trong 5.1.3; sau khi tái chế, chúng sẽ được gửi đến OBA để kiểm tra lại; chúng chỉ có thể được chuyển đi nếu chúng vượt qua được cuộc kiểm tra. Các vấn đề cần chú ý: FQC / OBA là một chỉ số chất lượng quan trọng, các mục tiêu được đặt ra và giám sát tùy theo các điều kiện cụ thể của các sản phẩm khác nhau.
E)如不良处理结果为返修或返工则返修或返工后产品需先由生产线全数再检查确认后送品管检查。

Nếu kết quả xử lý hàng lỗi là tái chế hoặc sửa hàng thì sản phẩm sau khi tái chế hoặc sửa hàng phải được chuyền sản xuất kiểm tra và xác nhận trước, sau đó mới được đưa đi kiểm tra chất lượng.
F) SMT段各工序预警&停线机制Cơ chế cảnh báo sớm & dừng chuyền của từng quy trình trong phần SMT：
a.停线预警时机.Thời gian cảnh báo dừng chuyền

当异常较为严重 时IPQC应提出停线预警. 以下异常应提出停线预警Khi bất thường nghiêm trọng hơn, IPQC sẽ đưa ra cảnh báo dừng truyền. Những bất thường sau đây cần đưa ra cảnh báo dừng chuyền:
1、产资料不齐全：正式生产之前一个小时无BOM，无返工流程及其它影响正常生产的资料；Nguyên liệu sản xuất không hoàn chỉnh: không có BOM một giờ trước khi sản xuất chính thức, không có quy trình tái chế và các nguyên vật liệu khác ảnh hưởng đến sản xuất bình thường;
2、两小时内SPI Panel直通率小于92%或者同一位置、同一不良现象连续出现2次时；Khi tỷ lệ xuyên qua của SPI Panel dưới 92% trong vòng hai giờ, hoặc cùng một vị trí và cùng một hiện tượng lỗi xảy ra hai lần liên tiếp;
3、两小时内炉前AOI 按元件测试直通率小于93%，良率小于99.93%,同一位置、同一不良现象连续出现2次时；Trong vòng hai giờ, tỷ lệ truyền qua AOI theo thử nghiệm thành phần nhỏ hơn 93% và tỷ lệ năng suất nhỏ hơn 99,93%, khi cùng một vị trí và cùng một lỗi xảy ra hai lần liên tiếp;
4、两小时内炉后良率小于99.7%，同一位置、同一不良现象连续出现2次时；Tỷ lệ năng suất sau khi ra lò nhỏ hơn 99,7% trong vòng hai giờ, và cùng một vị trí và cùng một khuyết tật xảy ra hai lần liên tiếp; 
5、同一Panel制程过程首件板出现同一工站，同一步骤不良2PCS.Trong cùng một quy trình Bảng điều khiển, bảng đầu tiên xuất hiện trong cùng một trạm, và cùng một bước lỗi 2PCS.
6、 X-RAY 抽照同一位置、同一不良现象连续出现2PCS；X-RAY chụp nhanh cùng một vị trí, cùng một hiện tượng lỗi xảy ra liên tục 2PCS;
7、 1小时内测试单工站良率小于97%；Tỷ lệ năng suất của thử nghiệm một trạm trong vòng 1 giờ dưới 97%;
8、 同一班，同一条线，同一位置，同一不良现象QC连续批退2批；Cùng 1 ca, cùng 1 chuyền, cùng 1 vị trí, cùng hiện tượng lỗi QC liên tục duyệt trả liên tiếp 2 đợt;
9、 QE确认制程品质有隐患时；Khi QE xác nhận rằng có lỗi tiềm ẩn chất lượng trong quá trình;
b.停线预警处理 Xử lý cảnh báo dừng chuyền
1、QE发出停线预警通知的同时应召集工程部及相关责任部门现场确认异常现象，由工程部主导分析，并提出纠正措施和临时改善对策，将问题有效防堵或杜绝，责任部门应立即落实临时改善对策，品管部IPQC及QE对临时改善对策的效果进行确认; 

Khi QE đưa ra thông báo cảnh báo sớm về sự cố ngừng truyền, QE cần gọi cho bộ phận công trình và các bộ phận có trách nhiệm liên quan để xác nhận hiện tượng bất thường tại chỗ. Bộ phận chịu trách nhiệm cần thực hiện ngay các biện pháp cải tiến tạm thời, bộ phận kiểm tra chất lượng IPQC và QE xác nhận hiệu quả của các biện pháp cải tiến tạm thời;

2、 临时对策确认无效时，责任部门应该再次拟定改善对策; 

3、 品管部发出停线预警一小时后异常无有效改善则进入停线流程; 
c.停线时机Thời gian dừng chuyền
当品质异常非常之严重时IPQC可直接提出停线，以《停线通知单》的形式提报.以下异常应提报停线Khi sự bất thường về chất lượng là rất nghiêm trọng, IPQC có thể trực tiếp đề xuất dừng chuyền và báo cáo dưới hình thức "Thông báo dừng chuyền". Sự bất thường sau đây cần được thông báo dừng chuyền:

1、首件重大异常：错料，物料不符合BOM要求等，首件不合格, IPQC应要求产线停线，直至再次首件检验合格后，方可继续生产;

Điểm bất thường lớn con hàng đầu tiên: nguyên liệu sai, nguyên liệu không đáp ứng yêu cầu của BOM, v.v., con đầu tiên không đủ tiêu chuẩn, IPQC nên yêu cầu sản xuất dừng chuyền sản xuất và có thể tiếp tục sản xuất cho đến khi con hàng đầu tiên đủ tiêu chuẩn trở lại;
2、两小时内SPI Panel直通率小于90%或者同一位置、同一不良现象连续出现3次时; Khi tỷ lệ vượt qua của SPI Panel dưới 90% trong vòng hai giờ, hoặc cùng một hiện tượng lỗi xảy ra ba lần liên tiếp tại cùng một vị trí;
3、两小时内炉前AOI 按元件测试直通率小于90%，良率小于99.9%,同一位置、同一不良现象连续出现3次时. Trong vòng hai giờ, tỷ lệ truyền qua AOI theo thử nghiệm thành phần là dưới 90% và tỷ lệ năng suất nhỏ hơn 99,9%.
4、两小时内炉后良率小于99.5%，同一位置、同一不良现象连续出现3次时;Tỷ lệ năng suất sau khi ra lò dưới 99,5% trong vòng hai giờ, cùng một vị trí và cùng một hiện tượng lỗi xảy ra liên tiếp 3 lần;
5、同一Panel制程过程首件板出现同一工站，同一步骤不良3PCSTrong cùng một quy trình Bảng điều khiển, bảng đầu tiên xuất hiện trong cùng một trạm và cùng một bước là 3PCS bị lỗi
6、X-RAY 抽照同一位置、同一不良现象连续出现3PCS X-RAY chụp nhanh cùng một vị trí, hiện tượng lỗi giống nhau xuất hiện liên tục 3PCS
7、1小时内测试单工站良率小于95%Tỷ lệ năng suất của việc kiểm tra một trạm đơn trong vòng 1 giờ là dưới 95%
8、同一班，同一条线，同一位置，同一不良现象QC连续批退3批Cùng 1 ca, cùng 1 chuyền, cùng 1 vị trí, cùng 1 hiện tượng lỗi giống nhau, QC liên tiếp trả hàng 3 đợt.
9、停线预警提出一小时后异常无有效改善. Không có cải thiện hiệu quả về sự bất thường sau một giờ cảnh báo dừng chuyền.
10、QE确认有重大品质隐患 QE xác nhận rằng có rủi ro lớn về chất lượng
d.停线处理Xử lý dừng chuyền
停线通知单发出后工程部应主导各相关责任部门对造成停线的异常原因进行分析，并提出可减少或防堵异常之临时对策，临时对策经确认有效则进入开线作业流程; Sau khi thông báo tạm dừng được phát ra, bộ phận công trình sẽ chỉ đạo các bộ phận có trách nhiệm liên quan phân tích nguyên nhân bất thường của việc tạm dừng và đề xuất các biện pháp đối phó tạm thời để giảm bớt hoặc ngăn chặn sự bất thường. Nếu các biện pháp đối phó tạm thời được xác nhận là có hiệu quả, thì sẽ được đưa vào quy trình vận hành mở chuyền;
e.对策效果确认Xác nhận hiệu quả của các biện pháp đối phó：
生产正式开线后，品管部IPQC依据《停线通知单》之临时对策确认改善效果，如执行对策后，同类不良率仍高出“品质异常”水准或对策未被执行，则再次提报《停线通知单》，执行第二次停线作业. Sau khi dây chuyền sản xuất chính thức đi vào hoạt động, IPQC xác nhận hiệu quả cải tiến theo các biện pháp đối phó tạm thời trong “Thông báo dừng chuyền”. Nếu tỷ lệ lỗi cùng loại vẫn cao hơn mức "bất thường chất lượng" sau khi các biện pháp đối phó được thực hiện hoặc các biện pháp đối phó chưa được thực hiện, thì "Thông báo dừng chuyền" sẽ được gửi lại và tiến hành tạm dừng dây chuyền lần thứ hai.
5.1.4 环保材料不合格处理 Xử lý vật liệu bảo vệ môi trường không đủ tiêu chuẩn
A）环保材料异常时机 Thời gian bất thường của vật liệu thân thiện với môi trường

a.来料或供应商发现环保不符合；Nguyên liệu đến hoặc nhà cung cấp nhận thấy việc bảo vệ môi trường không đáp ứng yêu cầu; 
b.生产过程半成品、成品在RoHS检测发现不符合标准；Các bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình sản xuất bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn trong thử nghiệm RoHS;
c.客户检测发现不符合标准；Khách hàng thử nghiệm phát hiện không đạt tiêu chuẩn;
B) 对以上a.b.c.所有环节发现的环保产品及物料检测不符合标准，各个环节必须立即标识并置于“环保不合格”区隔离，由环保工程师协助品质主管和管理者代表负责召集生产、业务、品质、仓库、供应商及客户展开平行及横向调查隔离，详细处理流程见三级文件《环保材料检测规范》。Nếu các sản phẩm và vật liệu bảo vệ môi trường được tìm thấy trong tất cả các liên kết trên a.b.c. không đáp ứng tiêu chuẩn, mỗi liên kết phải được đánh dấu ngay lập tức và đưa vào khu vực "không đủ tiêu chuẩn về môi trường" để cách ly. Để biết các quy trình xử lý chi tiết, hãy xem tài liệu cấp ba "Thông số kỹ thuật thử nghiệm vật liệu bảo vệ môi trường".
C) 如供应商来料发生环保不合格，采购立即停止向供方下单和交付，并在48小时内将物料退回给供应商，要求供方对库存进行清理报废，对在库，在制及成品物料环保符合性进行XRF测试确认合格后方可进行交付和生产，对供应商其它类似材质物料在8H内展开横向调查及抽样进行XRF确认。有关不符合的判定参考HWI-178《RoHS测试仪工作指引》作业，同时组织对供应商进行重新审查考评，合格方可恢复正常交付. Nếu nguyên liệu đầu vào của nhà cung cấp không đủ tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, phòng mua sẽ ngay lập tức ngừng đặt hàng và giao hàng cho nhà cung cấp, đồng thời trả lại nguyên liệu cho nhà cung cấp trong vòng 48 giờ. Đối với các vật liệu tương tự khác của nhà cung cấp, việc điều tra theo chiều ngang và lấy mẫu được thực hiện trong vòng 8H để xác nhận XRF. Để đánh giá việc không tuân thủ, vui lòng tham khảo "Hướng dẫn làm việc kiểm tra RoHS" HWI-178 và tổ chức kiểm tra lại và đánh giá các nhà cung cấp và chỉ những nhà cung cấp  vượt qua bài kiểm tra mới có thể tiếp tục giao hàng bình thường.
D)如制造过程发生环保不符合，首先将半成品、成品、不良品隔离并置于环保不合格放置区；统一由环保工程师及管理者代表负责召集采购，生产品质，资材, 业务部门对供应商及公司库存，在制成品半成品，成品检讨采取对策，同时对该供应商其它类似材质物料进行调查确认是否存在相同问题。Trường hợp không tuân thủ bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, trước hết phải cách ly bán thành phẩm, thành phẩm, hàng lỗi đưa vào khu vực hàng không đạt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường; kỹ sư bảo vệ môi trường và đại diện lãnh đạo có trách nhiệm triệu tập thu mua, chất lượng sản xuất, kho và Bộ phận kinh doanh thực hiện các biện pháp đối phó với việc kiểm tra hàng tồn kho của nhà cung cấp và công ty, bán thành phẩm trong quá trình và thành phẩm, đồng thời điều tra các nguyên vật liệu tương tự khác của nhà cung cấp để xác nhận xem có vấn đề tương tự hay không.

E) 如客户发现环保不符合，销售部应在24个小时内将准确信息传达给管理者代表和品管部；由品管部和管理者代表负责召集采购，工程，研发，资材等部门进行检讨纠正对策；并要求相关部门隔离相同批次材料或产品，进行深入验证对其它批次材料展开横向调查确认。Nếu khách hàng phát hiện bảo vệ môi trường không đáp ứng các yêu cầu, bộ phận kinh doanh phải truyền đạt thông tin chính xác cho đại diện quản lý và bộ phận kiểm tra chất lượng trong vòng 24 giờ; Biện pháp đối phó và yêu cầu các bộ phận liên quan cách ly cùng một lô nguyên liệu hoặc sản phẩm. , tiến hành xác minh chuyên sâu và tiến hành điều tra theo chiều ngang và xác nhận các lô vật liệu khác.
 F) 对于任何阶段发生环保不合格时，应立即汇报公司最高管理层并召开处理会议，品质、仓库、生产等部门对环保异常应展开横向调查，对库存品、在线品等在2H内进行彻底清查和隔离处理；同时应在24小时内将环保异常的相关信息知会客户，并在48小时内告知确认调查结果及协商具体处理方案。Khi vấn đề bảo vệ môi trường xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào, phải được báo cáo ngay cho lãnh đạo cao nhất của công ty và tổ chức một cuộc họp xử lý. Chất lượng, kho, sản xuất và các bộ phận khác nên tiến hành điều tra theo chiều ngang về các bất thường của môi trường, đồng thời tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và cách ly hàng tồn kho và sản phẩm trực tuyến trong vòng 2 giờ; đồng thời, họ phải thông báo cho khách hàng về những bất thường về môi trường trong vòng 24 giờ. Trong vòng 48 giờ, thông báo để xác nhận kết quả điều tra và thương lượng một kế hoạch xử lý cụ thể.

5.1.5 客户退回的不良品处理Xử lý sản phẩm bị lỗi do khách hàng trả lại 
A)客户退回的不良品， 走HQP-049_(2.4)_RMA客户退货处理流程 Đối với các sản phẩm bị lỗi do khách hàng trả lại,  thực hiện quy trình xử lý khách hàng trả hàng của HQP-049_ (2.4) _RMA
5.1.6 产品制造过程中或可靠性实验后发现批量性不良召回处理；Thu hồi xử lý các lỗi của lô được tìm thấy trong quá trình sản xuất sản phẩm hoặc sau khi kiểm tra độ tin cậy;
A)当制造过程中发现批量性品质、环保不合格或可靠性实验发现成品批量不良时，管理者代表组织生产，仓库，品质，业务等部门追查同批次材料的使用及出货情况；并召集各部门负责人一起检讨处理方案和对不良进行风险及影响度的评估。Khi phát hiện chất lượng lô hàng, bảo vệ môi trường không đạt tiêu chuẩn hoặc lô thành phẩm kém chất lượng trong quá trình sản xuất, người quản lý sẽ tổ chức sản xuất, kho, chất lượng, kinh doanh và các bộ phận khác để truy tìm việc sử dụng và vận chuyển cùng một lô nguyên vật liệu; các bộ phận cùng nhau xem xét kế hoạch xử lý và đánh giá rủi ro và tác động của các khiếm khuyết.
B) 如不良已流到客户处需将不良现象受影响数量，风险评估及影响度等详细信息告知客户和客户共同协商是否将产品召回。Nếu lỗi đã chuyển sang khách hàng, số lượng hiện tượng xấu bị ảnh hưởng phải được báo cáo, thông tin chi tiết như đánh giá rủi ro và mức độ ảnh hưởng thông báo cho khách hàng và cùng khách hàng đàm phán xem có thu hồi sản phẩm hay không.

C)如需召回产品时，管理者代表应将会议检讨评估报告报总经理批准。Khi sản phẩm cần thu hồi, đại diện lãnh đạo phải trình tổng giám đốc phê duyệt báo cáo nhận xét, đánh giá của cuộc họp.
 5.1.7 量具失效或量具没经校验而产生的不合格品的控制：Kiểm soát các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn do dụng cụ đo lường bị hỏng hoặc dụng cụ đo lường không được hiệu chuẩn:
A)以下情形应以量具失效或量具没经校验产生不合格品处置Các tình huống sau đây cần được xử lý khi công cụ đo lường bị lỗi hoặc công cụ đo lường chưa được hiệu chuẩn để tạo ra các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn： 
a.检验、测量和试验设备所用的量具严重失准。Sai lệch nghiêm trọng của thiết bị đo được sử dụng trong thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm.
b.生产设备设定参数重大偏移。Sai lệch đáng kể của các thông số cài đặt trên thiết bị sản xuất.
c.量具没经校验检测的产品。Sản phẩm dụng cụ đo lường chưa được hiệu chuẩn và kiểm tra.
B)处置程序 Trình tự xử lý
a.QC巡查发现量具过期或没有经过校验须向仪校工程师及品质经理报告。Nếu khi kiểm tra QC phát hiện dụng cụ đo đã quá hạn sử dụng hoặc chưa được hiệu chuẩn thì phải báo cáo cho kỹ sư hiệu chuẩn dụng cụ thiết bị và giám đốc chất lượng.
b.品管部经理判定是否影响产品质量及影响范围。Người quản lý kiểm tra chất lượng xác định xem chất lượng sản phẩm có bị ảnh hưởng hay không và phạm vi ảnh hưởng.
c.确定为影响范围内的产品要进行返工。Các sản phẩm được xác định là trong phạm vi ảnh hưởng phải tiến hành tái chế.
d.生产部实施返工（成品要由品管部再检验）。Bộ phận sản xuất tiến hành tái chế (thành phẩm cần được bộ phận quản lý chất lượng kiểm tra lại).
f.已交付客户的产品，公司发现不合格时，品管部组织销售部、技术部会议，商讨补救或处理办法，评估对客户造成的潜在风险或不良，由业务部与客户沟通通报，确认是否将产品召回。产品召回流程见附页流程。Khi sản phẩm đã được giao cho khách hàng, phát hiện sản phẩm không đạt chất lượng, bộ phận quản lý chất lượng tổ chức cuộc họp của bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật để thảo luận về biện pháp khắc phục và giải pháp, đánh giá các rủi ro hoặc lỗi có thể xảy ra đối với khách hàng, và bộ phận kinh doanh trao đổi thông báo với khách hàng để xác nhận xem sản phẩm có bị thu hồi hay không. Vui lòng tham khảo trang đính kèm để biết quy trình thu hồi sản phẩm.

5.2 国抽、省抽相关规定 Các quy định của quốc gia và tỉnh
5.2.1 质量负责人不定期登陆中国质量认证中心网站（WWW.CQC.COM.CN）或中国国家认证认可监督 管理委员会网站（WWW.CNCA.GOV.CN）检查CCC证书有效性以及收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测不合格信息，并分别做好记录。Người phụ trách chất lượng thường xuyên đăng nhập vào trang web của Trung tâm Chứng nhận Chất lượng Trung Quốc (WWW.CQC.COM.CN) hoặc trang web của Cục Quản lý Chứng nhận và Công nhận Quốc gia Trung Quốc (WWW.CNCA.GOV.CN) để kiểm tra tính hợp lệ của Giấy chứng nhận CCC và thu thập cấp quốc gia và cấp tỉnh Giám sát các cuộc kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm tra nhà máy, giám sát và kiểm tra lấy mẫu đối với thông tin không đủ tiêu chuẩn, và ghi lại chúng một cách riêng biệt.
5.2.2 质量负责人将收集到的不符合项信息汇总，确定不合格信息的来源及不
合格信息的可信度，针对所收集的不符合信息应召集相关部门进行开会、分
析、研讨不合格的原因。Người phụ trách chất lượng sẽ tóm tắt thông tin không phù hợp đã thu thập được, xác định nguồn gốc của thông tin không phù hợp và độ tin cậy của thông tin không phù hợp, đồng thời triệu tập các bộ phận liên quan họp, phân tích và thảo luận về nguyên nhân của sự không phù hợp. 

5.2.3 将不符合项信息原因分析出来后，应对不合格品进行相应的处理。Sau khi phân tích lý do của các hàng không phù hợp, các sản phẩm không phù hợp cần được xử lý tương ứng.
5.2.4 针对不符合信息及整改对策，由质量负责人统一向认证机构提出上报。Đối với thông tin về sự không phù hợp và các biện pháp khắc phục, người phụ trách chất lượng phải báo cáo thống nhất cho tổ chức chứng nhận.
6.0相关/支持性文件Các tài liệu liên quan / hỗ trợ
6.1 《来料检验控制程序》"Quy trình kiểm soát kiểm tra vật liệu đến"
6.2 《制程检验控制程序》"Quy trình kiểm soát kiểm tra quá trình"
6.3 《OQA出货控制程序》"Quy trình kiểm soát xuất hàng OQA"
6.4 《标识和可追溯性控制程序》"Quy trình kiểm soát xác định và truy xuất nguồn gốc"
6.5 《不符合纠正和预防控制程序》"Quy trình Kiểm soát Phòng ngừa và Khắc phục Sự không phù hợp"
6.6 《客户退货处理程序》"Quy trình xử lý khách hàng trả hàng"
6.7 《产品生产控制程序》"Quy trình kiểm soát sản xuất"
7.0相关记录Hồ sơ liên quan
7.1《物料抽检报告》"Báo cáo rút kiểm vật liệu"
7.2《全检报告》"Báo cáo kiểm tra đầy đủ"
7.3《制程检验报表》"Báo cáo kiểm tra quy trình"
7.4《成品检验报表》"Báo cáo kiểm tra thành phẩm"
7.5《出货检验报告》"Báo cáo kiểm tra xuất hàng"
7.6《停线申请单》"Đơn đăng ký dừng chuyền"
8.0附件Đính kèm
制程不合格控制流程图 
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环保不合格控制流程图

LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT BẤT THƯỜNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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客户退回不合格控制流程图

LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT HÀNG KHÔNG ĐẠT KHÁCH HÀNG TRẢ VỀ

[image: image49.png]=
Sait

RS
Phit i bag 15

R

iy g 6i

IPQUAIE LT
IPQC vt vimg SX i

NG

F
B b g 165

A

=
Sin it

AN
Tiép e sin it

Sin i, PQC

IPQC AEEREHSTBUARER, 10:
OK BILURENEF

ING BAIPQE. PL, MG

e 2wk

IPQC v
0K c6 the tidp e i i sin st
ING thang bio PQE, PE, MFG,

(Tim suit ki e 2l

o sin ot ién hanh i hdn han 131, -

oK

“PQE, PE. MFG

IPQE PE. MFGIITIR, A0
OK ELIMEA R

ING BAIPQE, PE, MFG.

1PQC i1 o s st i b
0K e thé i et s it
NG i

‘e ubin hng 135, néu nh:

o PQE, PE, MFG.

*MFG

FRABRERE,
[Hing 61 huyén dén ki e bio phé.

MFG

RIS (BEIE)

cu

4 ¢ thé them Ko "Lun ik b phé~




                                        


[image: image50.png]









产品不良召回控制流程图

LƯU TRÌNH KIỂM SOÁT THU HỒI HÀNG KHÔNG ĐẠT

	　
	
　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


HORNET原材料不合品管控流程图 (产线上）

Lưu trình kiểm soát hàng không đạt liệu đầu vào (trên chuyền) HORNET


HORNET前加工不合品管控流程图

Lưu trình kiểm soát hàng không đạt chuyền gia công HORNET

HORNET组装不合品管控流程图

Lưu trình kiểm soát hàng không đạt chuyền lắp ráp HORNET

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
豪恩（越南）有限公司





Phát hiện bất thường trên chuyền





Phân tích bất thường





Xây dựng biện pháp cải thiện





Xác nhận tính hiệu quả





Xuất hàng đến Khách hàng





Trong 24H thông báo Khách hàng





Khách hàng phản hồi ý kiến





Họp xem xét





Phát hiện bất thường bảo vệ môi trường





Xác định, cách ly bất thường bảo vệ môi trường





Không





Kiểm kê bán thành phẩm, thành phẩm đang sản xuất; số lượng thành phẩm kho





Có





Làm theo quy định





Đóng bất thường





Khách hàng





Khách hàng trả về hàng không đạt





Phân tích nguyên nhân không đạt





Xây dựng biện pháp cải thiện





Hoàn thành báo cáo 8D





Gửi cho Khách hàng





Khách hàng xác nhận





Theo dõi trạng thái thực hiện





Xác nhận tính hiệu quả





Đóng điểm vấn đề





Phát hiện lô hàng không đạt





Điều tra tình hình sử dụng lô vật liệu





Thảo luận phương án xử lý





Thông báo Khách hàng trong 24H





Thu hồi hàng





Thu hồi sản phẩm





Theo dõi tình hình khách hàng sử dụng








◆Công ty TNHH HORN ( Việt Nam) ★豪恩(越南)有限公司

